
ĐIỂM XẾP LOẠI
1 2021010183 Nguyễn Ngọc Lầu 20DTH3 CNTT 0 30 Kém Kém Yếu
2 2021010249 Trần Tấn Phát 20DTK1 CNTT TBình 36 Yếu Kém Kém
3 2021010162 Hứa Quang Huy 20DTK2 CNTT Kém 30 Kém Kém Kém
4 2121005241 Châu Ngọc Trinh 21DTK2 CNTT 0 3 Kém Kém Yếu
5 2121005284 Huỳnh Ngọc Yến Nhi 21DTK2 CNTT Yếu 9 Kém Kém Yếu
6 2121013850 Đỗ Nguyễn Quốc Việt 21DTK2 CNTT 0 3 Kém Kém Kém
7 2021010635 Huỳnh Trương Nhật Hào 20DKS03 DULICH 0 4 Kém Kém Yếu
8 2121011918 Nguyễn Ngọc Oanh Thư 21DKS03 DULICH 0 24 Kém Kém Yếu
9 2121013246 Phạm Đăng Khoa 21DKS03 DULICH TBình 30 Kém Yếu Yếu
10 2121013316 Trần Triệu Nhã 21DQN02 DULICH 0 4 Kém Kém Kém
11 2021010575 Nguyễn Quốc Thắng CLC_20DKS04 DULICH Kém 8 Kém Kém Yếu
12 2121009251 Lê Thị Cẩm Hằng 21DAC2 KTKT 0 4 Kém Yếu Yếu
13 2021009953 Lê Duy Anh CLC_20DKT01 KTKT Kém 14 Kém Yếu Yếu
14 2021009962 Nguyễn Đức Châu CLC_20DKT02 KTKT 0 7 Kém Kém Yếu
15 2021005142 Lê Nguyễn Cát Tường 20DQF KTLUAT 0 0 Kém Kém Yếu
16 2121006355 Hồ Thị Mỹ Linh 21DEM01 KTLUAT 0 4 Kém Kém Yếu
17 2021000051 Nguyễn Minh Luân CLC_20DMA01 MARK 0 4 Kém Kém Kém
18 2021008548 Đào Uyên Thảo CLC_20DMA07 MARK 0 7 Kém Kém Kém
19 2121007093 Hà Hương Giang CLC_21DMA01 MARK Kém 0 Kém Kém Kém
20 2121003777 Trần Thanh Hồng CLC_21DMA02 MARK 0 3 Kém Kém Kém
21 2121000353 Phan Thảo Ngân CLC_21DMA03 MARK 0 0 Kém Kém Kém
22 2121003775 Lại Tấn Đạt CLC_21DMA04 MARK 0 6 Kém Kém Yếu
23 2121006141 Trương Bích Ngọc 21DTA01 NGNGU 0 3 Kém Kém Yếu
24 2121012739 Trịnh Thiên Thanh Trà 21DTA03 NGNGU 0 30 Kém Kém Yếu
25 2021007849 Nguyễn Nguyên Khang 20DBH1 QTKD Kém 9 Kém Yếu Yếu
26 2021007811 Cao Tiến Đạt 20DQT4 QTKD 0 23 Kém Kém Kém
27 2021000032 Lê Trương Thanh Ngân CLC_20DQT01 QTKD 0 0 Kém Kém Kém
28 2021008073 Phạm Đức Huy CLC_20DQT02 QTKD 0 2 Kém Yếu Yếu
29 2021008071 Đặng Thanh Huy CLC_20DQT05 QTKD 0 33 Kém Kém Yếu
30 2021008074 Đỗ Ngọc Hưng CLC_20DQT05 QTKD Kém 0 Kém Kém Kém
31 2021008126 Lê Viết Minh Nhật CLC_20DQT05 QTKD TBình 44 Yếu Yếu Yếu
32 2021007999 Phạm Thị Hương Tuyền CLC_20DQT06 QTKD 0 0 Kém Kém Kém
33 2021008190 Lê Trọng Vương CLC_20DQT06 QTKD Kém 45 Yếu Yếu Yếu
34 2021008788 Trần Hưng Thịnh CLC_20DQT06 QTKD Kém 32 Kém Kém Kém
35 2121000013 Đỗ Nguyễn Phương Thy CLC_21DQT04 QTKD 0 6 Kém Kém Kém
36 2021004949 Lê Thị Dung 20DTC1 TCNH 0 3 Kém Kém Yếu
37 2021009802 Tu Do Khánh Toàn CLC_20DTC01 TCNH Kém 39 Yếu Kém Kém
38 2021009751 Phạm Ngọc Thiên Phú CLC_20DTC03 TCNH Yếu 38 Yếu Kém Kém
39 2021009647 Phan Minh Hòa CLC_20DTC06 TCNH Kém 32 Kém Kém Kém
40 2021008629 Phạm Trần Trâm Anh 20DKB02 TDGIA 0 4 Kém Kém Yếu
41 2021009336 Dương Anh Khoa 20DPF THQ 0 4 Kém Kém Kém
42 2121011595 Nguyễn Hoàng Phúc 21DHQ1 THQ 0 29 Kém Kém Kém
43 2021009073 Huỳnh Kiều Loan CLC_20DTM05 TMAI TBình 41 Yếu Yếu Yếu
44 2021009150 Phạm Huỳnh Trí Thức CLC_20DTM09 TMAI 0 4 Kém Kém Kém
45 2021009222 Nguyễn Ngọc Phương Vy IP_20DKQ VDTQTE Kém 0 Kém Kém Kém
46 2021008207 Lê Tuấn Kiệt IP_20DQT VDTQTE Kém 0 Kém Kém Kém
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